
 
 

Tỷ lệ phí bảo hiểm năm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ tai nạn cá nhân 

 

 

 

 

BẢNG TỈ LỆ PHÍ BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ TAI NẠN CÁ NHÂN 

(SUN – BẠN ĐỒNG HÀNH) 

 
(Phí bảo hiểm trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm) 

 

 

 

 

Tuổi sinh nhật vừa qua (theo nhóm) Nam Nữ 

18-20 2,184 0,355 

21-25 2,202 0,367 

26-30 1,549 0,335 

31-35 1,208 0,340 

36-40 1,206 0,425 

41-45 1,538 0,601 

46-50 1,888 0,814 

51-55 2,470 1,095 

56-60 3,365 1,414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


